
MÔN TOÁN KHỐI 8 TUẦN 4 

ĐẠI SỐ 

I. NỘI DUNG CẦN GHI CHÉP 

Tên bài học: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) 

1. Tổng của hai lập phương:  A3+B3 = (A+B)(A2–AB + B2) 

Ví dụ: a) Viết x3 + 8 dưới dạng tích. 

Ta có: x3 + 8  = x3 + 23 

                       = ( x + 2 ) . ( x2 – x . 2 + 22 ) 

                       = ( x + 2 ) . ( x2 – 2x + 4 ) 

b)Viết ( x + 1 ) . ( x2 – x + 1 ) dưới dạng tổng. 

          = ( x + 1 ) . ( x2 – x.1 + 12 ) 

         = x3+13= x3+1 

2. Hiệu của hai lập phương:    A3 – B3 = (A – B)(A2 +AB+ B2) 

Ví dụ: a) Tính: (x -1)(x2 + x + 1)  

Ta có : (x -1)(x2 + x + 1) = (x -1)(x2 + x.1 + 12) 

                                     = x3- 13= x3-1 

b) Viết  8x3 – y3 dưới dạng tích 

Ta có: 8x3 – y3= (2x)3- y3 

                        = (2x-y)(4x2+2xy+y2) 

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP (Học sinh tự làm và kiểm tra kiến thức lĩnh hội qua 

bài học) 

Bài 1: Chứng minh rằng: 

1/  a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab.(a + b) 2/  a3 - b3 = (a - b)3 + 3ab.(a - b) 

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức: 

1/  x3 + 12x2  + 48x + 64           tại x = 6  

2/  x3 - 6x2  + 12x - 8  tại x = - 22 

3/  x2  - 8x + 16            tại x = 104 

Bài 3: Rút gọn: 

1/  (x - 2).(x2 + 2x + 4) - (x3 + 2)   

2/  (x + 4).(x2 - 4x + 16) - (x - 4).(x2 + 4x + 16) 

Bài 4: Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn luôn dương x: 

1/  x2 + 8x + 17  2/  4x2 + y2 - 4xy + 4x - 2y + 2 

III. DẶN DÒ: 

Các em học thuộc 7 hằng đẳng thức đã học. 

Áp dụng kiến thức đã học làm phần bài tập  



 

HÌNH HỌC 

Bài: LUYỆN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG 

ĐỐI XỨNG TRỤC 

I. NỘI DUNG CẦN GHI CHÉP 

1. LUYỆN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG 

Bài 1: Cho hình thang cân ABCD có M là trung điểm AD, N là trung điểm BC, biết AB 

= 6cm, CD = 8cm 

a/ Tứ giác AMNB là hình gì? Vì Sao?        b/ Tính MN         c/ Biết góc D = 600. Tính AD 

 

a/Tứ giác AMNB là hình gì? Vì Sao? 

Ta có: M là trung điểm AD (gt) 

           N là trung điểm BC (gt) 

=> MN là đường trung bình của hình thang ABCD 

=> MN // AB 

=> AMNB là hình thang 

Mà A = B (gt) 

=> AMNB là hình thang cân 

b/ Tính MN  

Ta có: MN là đường trung bình của hình thang ABCD (cmt) 

=> MN = (AB+CD) : 2 = ( 6 + 8) : 2 = 7cm 

c/ Cho biết góc D = 600. Tính AD. 

 

Gọi O là giao điểm AB và CD 

Xét OCD:  

Có: D1 = C1 (gt) 

=> OCD cân tại O   mà góc D = 600  

=> OCD đều 

=> OD = OC = DC = 8cm 

Ta lại có: A1 = D1 (đv) 
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                B1 = C1   (đv) mà  D1 = C1 (gt) 

=> A1 = B1 

=> OAB cân tại O mà góc D1 = A1 = 600 

=> OAB đều 

=> OA = OB = AB = 6cm 

Lại có AD = OA – AB = 8 – 6 = 2cm 

Vậy AD = 2cm 

2. ĐỐI XỨ NG TRỤC: 

a/ Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng: 

* Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường 

trung trực của đoạn thẳng nối 2 điểm đó. 

 

Quy ước: Nếu điểm d nằm trên đường thẳng d thì điểm đối xứng với B qua đường thẳng 

d cũng là B 

b/ Hai hình đối xứng qua một đường thẳng: 

* Định nghĩa: Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu mỗi điểm thuộc 

hình này đối xứng với 1 điểm thuộc hình kia qua đường thẳng d và ngược lại. (Đường 

thẳng d gọi là trục đối xứng của 2 hình đó) 

 

Lưu ý: Nếu 2 đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng với nhau qua một đường thẳng thì 

chúng bằng nhau. 

c/ Hình có trục đối xứng: 

* Định nghĩa: Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nếu điểm đối xứng với mỗi 

điểm thuộc hình H qua đường thẳng d cũng thuộc hình H. 

 

* Định lý: Đường thẳng đi qua trung điểm 2 đáy của hình thang cân là trục đối xứng của 

hình thang cân đó. 

d

A

A'

H

B

H CB

A



 

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP (Học sinh tự làm và kiểm tra kiến thức lĩnh hội qua bài 

học) 

Bài 1: Tính x, y trên hình biết AB // CD // EF // GH  

 

Bài 2: Cho góc xOy có số đo bằng 600, điểm M nằm trong góc đó. Vẽ điểm A đối xứng 

với M qua Ox, vẽ điểm B đối xứng M qua Oy. 

a/ So sánh các độ dài OA và OB 

b/ Tính số đo góc AOB 

III. DẶN DÒ 

- Các em ghi bài đầy đủ ở phần I. 

- Làm bài tập 1 và 2 ở phần II, những câu hỏi thắc mắc hoặc những bài nào chưa rõ các 

em ghi vào phiếu hướng dẫn bên dưới. 

 

MÔN TOÁN KHỐI 8 TUẦN 5 

ĐẠI SỐ 

I. NỘI DUNG CẦN GHI CHÉP 

Tên bài học: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 

    Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một 

tích của những đa thức. 

1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung: 

Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a)10x+10y = 10(x+y)  (10 là nhân tử chung) 

b) x2- 3x = x.x – 3.x  

             = x(x-3) (x là nhân tử chung) 

c)2x2-4x =2x.(2x-2) (Cách tìm nhân tử chung : số 2 và 4 đều chia hết cho 2, x2và x 

đều chia hết cho x hay lấy mũ thấp nhất) 

d) 15a2b3+20a4b6-5a3b2= 5a2b2(3b+4a2b4-a) 

e) 7x(x-1)+5(x-1) = (x-1)(7x+5) 
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f)  5x2 (x - 2y) - 15x(x - 2y) = 5x(x-2y)(x-3) 

g) 3(x - y) - 5x(y - x) (Chú ý : (y-x)=-(x-y) ) 

   =3(x - y) + 5x(x - y) 

   =(x - y)(3 + 5x) 

2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức: 

Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a) x2 - 6x  + 9 = x2 – 2.x.3 + 32 

                 = ( x – 3 )2 

b) x2 + 10x  + 25 =  x2 + 2.x.5 + 52 

                            = ( x + 5 )2 

c) 4x2 - 12xy + 9y2 = (2x)2 - 2.2x.3y + (3y)2 

                              = (2x – 3y)2 

d) x2  - 1= x2  - (1)2 = (x+1) (x-1) 

e) x2  - 4y2= x2  - (2y)2 =  (x-2y) (x+2y)  

f) x3 + 8  = x3 + 23 

              = ( x + 2 ) . ( x2 – x . 2 + 22 ) 

              = ( x + 2 ) . ( x2 – 2x + 4 ) 

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP (Học sinh tự làm và kiểm tra kiến thức lĩnh hội qua 

bài học) 

Bài 1: Phân tích các đa thức thành nhân tử: 

 1/  5x + 5y    2/  x3 + x2 + x 3/  2x.(x - y) + 4(y - x) 

 4/  15x.(x - 2) + 9y.(2 - x)  5/  x2 - 6x + 9 6/  9x2 + 6x + 1 

 7/  25x2 - 9y2   8/  x3 - 8 

Bài 2: Tìm x biết: 

 1/  x2 - 3x = 0    2/  2x.(x - 3) - ( x - 3) = 0 

 3/  9x2 - 1 = 0    4/  x2 + 12x + 36 = 0 

Bài 3: Phân tích các đẳng thức sau thành nhân tử: 

 1/  x.(x + y) - 5x - 5y    2/  5x.(x - 1) - 3x.(x - 1) 

 3/  (x + y)2 - (x - y)2    4/  x2 + 4y2 + 4xy 

III. DẶN DÒ 

Xem lại các hằng đẳng thức đã học 

 

 

 

 

 



HÌNH HỌC 

Bài: LUYỆN TẬP ĐỐI XỨNG TRỤC- HÌNH BÌNH HÀNH 

I. NỘI DUNG CẦN GHI CHÉP 

1. LUYỆN TẬP ĐỐI XỨNG TRỤC 

Bài 36 (trang 87 SGK): Cho góc xOy có số đo 50o, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm 

B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng với A qua Oy. 

a) So sánh các độ dài OB và OC            b) Tính số đo góc BOC 

 

 

a) Ta có: B đối xứng với A qua Ox 

⇒ Ox là đường trung trực của AB 

⇒ OA = OB (1) 

Ta lại có: C đối xứng với A qua Oy 

⇒ Oy là đường trung trực của AC 

⇒ OA = OC (2) 

Từ (1) và (2): ⇒ OB = OC 

b) Xét ΔOAC cân tại O có Oy là đường trung trực 

⇒ Oy cũng là đường phân giác 

 

Xét ΔOAB cân tại O có Ox là đường trung trực 

⇒ Ox cũng là đường phân giác 

 



Vậy góc BOC = 1000 

2. HÌNH BÌNH HÀNH: 

a/ Định nghĩa: Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. 

           A                       B 

 

 

       D                        C 

ABCD là hình bình hành 




BC//AD

CD//AB
 

b/ Tính chất: 

* Định lý: Trong hình bình hành 

  - Các cạnh đối bằng nhau 

  - Các góc đối bằng nhau 

  - Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường 

GT    ABCD là hbh 

        AC và  BD cắt nhau tại O 

 

KL  a) AB =CD; AD=BC 

        b) ;A C B D   

        c) OA=OC; OB =OD 

c/ Dấu hiệu nhận biết: 

- Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành 

- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành 

- Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành 

- Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành 

- Tứ giác có 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành. 

* Ví dụ: Cho ABC, gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh 

tứ giác BMNK là hình bình hành 

 

Ta có: M là trung điểm AB (gt) 

           N là trung điểm AC (gt) 
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=> MN là đường trung bình ABC 

=> MN // BC mà K thuộc BC  

=> MN // BK (1) 

Ta lại có: MN là đường trung bình ABC (cmt) 

=> MN =
2

BC
     mà BK = 

2

BC
 (do K là trung điểm BC) 

=> MN = BK   (2) 

Từ (1) và (2)  

=> BMNK là hình bình hành (vì tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau) 

II. NHIỆM VỤ HỌC TẬP (Học sinh tự làm và kiểm tra kiến thức lĩnh hội qua bài 

học) 

Bài 1: Cho hình bình hành ABCD. Gọi K là trung điểm AD, E là trung điểm BC. Chứng 

minh BK = DE. 

Bài 2: Cho hình vẽ. Trong đó ABCD là hình bình hành 

a) Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành 

b) Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng ba điểm A, O, C thẳng hàng. 

 

III. DẶN DÒ 

- Các em ghi bài đầy đủ ở phần I. 

- Làm bài tập 1 và 2 ở phần II, những câu hỏi thắc mắc hoặc những bài nào chưa rõ các 

em ghi vào phiếu hướng dẫn bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các 

nhiệm vụ học tập. 

1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh 

khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: THCS An Nhơn Tây 

Lớp: 

Họ tên học sinh: 

Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

2. Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và 

nhận phản hồi.  

Số điện thoại: 

Cô Thu: 0985383727  

Cô Dương: 0357622699 

C Linh: 0875999048 

C Thảo: 0986398063 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 

 

 



 


